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1. NHÓM CÂU HỎI. NHẬN BIẾT
Câu 1. Pha ban đầu của dao động điều hòa cho phép ta xác định
	A. quỹ đạo dao động.		B. cách kích thích dao động.
	C. chu kỳ và trạng thái dao động.	D. chiều chuyển động của vật lúc ban đầu.
Câu 2. Nhận xét nào dưới đây là sai?
A. Dao động tắt dần là dao động có biên độ giảm dần theo thời gian.
B. Dao động cưỡng bức là dao động dưới tác dụng của một ngoại lực biến thiên tuần hoàn.
C. Khi cộng hưởng dao động tần số dao động của hệ bằng tần số riêng của hệ dao động.
D. Tần số của dao động cưỡng bức luôn bằng tần số riêng của hệ dao động.
Câu 3. Theo thuyết lượng tử ánh sáng thì nhận xét nào sau đây là sai?
A. Chùm ánh sáng là chùm hạt, mỗi hạt ánh sáng mang một năng lượng xác định.
B. Các hạt ánh sáng đều giống nhau và chỉ tồn tại khi chuyển động.
C. Tốc độ chuyển động của hạt ánh sáng phụ thuộc vào môi trường.
D. Các nguyên tử, phân tử bức xạ sóng điện từ chính là bức xạ ra các hạt ánh sáng.
Câu 4. Khi nói về phản ứng nhiệt hạch, nhận xét nào dưới đây là sai?
	A. Chỉ xảy ra giữa các hạt nhân có số khối lớn. 	
	B. Là phản ứng hạt nhân tỏa năng lượng.
	C. Là nguồn gốc của năng lượng mặt trời.	
	D. Cần một nhiệt độ rất cao mới có thể xảy ra.
Câu 5. Sự xuất hiện cầu vồng sau cơn mưa là do hiện tượng
	A. khúc xạ ánh sáng. 	B. giao thoa ánh sáng. 	C. phản xạ ánh sáng. 	D. tán sắc ánh sáng.
Câu 6. Đồng hồ đo điện (công-tơ điện) lắp ở mỗi hộ dân dùng để đo
	A. công suất tiêu thụ điện năng.	B. công suất hao phí điện năng.
	C. lượng điện năng tiêu thụ.	D. hiệu suất sử dụng điện.
Câu 7. Trong quá trình lan truyền sóng điện từ trong không gian, tại mỗi điểm, cường độ điện trường và cảm ứng từ dao động
	A. vuông pha.		B. cùng phương.
	C. cùng biên độ.		D. cùng tần số.
Câu 8. Đơn vị đo cường độ âm là
	A. B.	B. N/m2.	C. W/m.	D. W/m2.
Câu 9. Tia Rơnghen có
	A. cùng bản chất với sóng vô tuyến.	B. cùng bản chất với sóng âm.
	C. khả năng đâm xuyên yếu hơn tia Anpha.	D. bước sóng lớn hơn bước sóng tia hồng ngoại.
Câu 10. Khi nói về các hạt nhân đồng vị, nhận xét nào dưới đây là sai?
A. Các nguyên tử mà hạt nhân có cùng số prôtôn nhưng số khối khác nhau gọi là đồng vị.
B. Các nguyên tử đồng vị có số nơtrôn khác nhau nên tính chất hoá học của chúng khác nhau.
C. Các nguyên tử đồng vị được xếp vào cùng một ô trong bảng hệ thống tuần hoàn các nguyên tố hoá học.
D. Các đồng vị phóng xạ thường không bền, có thể tự biến đổi thành nguyên tử của nguyên tố khác.
Câu 11. Đặt điện áp xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch gồm bóng đèn mắc nối tiếp với cuộn dây thuần cảm thì thấy đèn sáng bình thường. Khi mắc nối tiếp mạch với một phần tử X ta thấy đèn sáng quá mức bình thường. X là phần tử nào dưới đây?
	A. Cuộn dây thuần cảm.		B. Tụ điện.
	C. Điện trở thuần.		D. Cuộn dây.
Câu 12. Trong hiện tượng sóng dừng trên dây đàn hồi, khoảng cách giữa nút sóng và bụng sóng liền kề là:
	A. một bước sóng.		B. một phần tư bước sóng.
	C. một nửa bước sóng.		D. hai bước sóng.
2. NHÓM CÂU HỎI THÔNG HIỂU
Câu 13. Một vật nhỏ có khối lượng bằng 100 g dao động điều hòa với biên độ bằng 5 cm và tần số góc bằng 5 rad/s. Động năng cực đại của vật nhỏ là
	A. 3,125 mJ.	B. 62,5 J.	C. 62,5 mJ.	D. 6,25 J.
Câu 14. Một con lắc gồm lò xo có độ cứng k và một vật nhỏ khối lượng 100 g đang dao động điều hòa với tần số góc 10 rad/s. Giá trị của độ cứng k là
	A. 80 N/m.	B. 20 N/m.	C. 40 N/m.	D. 10 N/m.

Câu 15. Một sóng ngang truyền theo trục Ox với phương trình cm, trong đó x tính bằng mét và t tính bằng giây. Tốc độ truyền sóng bằng
	A. 1,5 m/s.	B. 3 m/s.	C. 4,5 m/s.	D. 6 m/s.

Câu 16. Một chất bán dẫn có giới hạn quang điện trong là . Lần lượt chiếu vào chất bán dẫn đó các chùm bức xạ đơn sắc có tần số f1 = 4,5.1014Hz;f2 = 5.1013Hz;f3 = 6,5.1013Hz và f4 = 6,0.1014Hz. Chất bán dẫn sẽ trở nên dẫn điện khi được chiếu bởi các bức xạ có tần số




	A.  	B.  	C. 	D. 
Câu 17. Chiếu chùm tia sáng hẹp đơn sắc song song màu vàng theo phương vuông góc với mặt bên của một lăng kính thì tia ló đi là là mặt bên thứ hai. Nếu chiếu chùm sáng song song gồm bốn ánh sáng đơn sắc đỏ, cam, lam và tím thì các tia ló ra ở mặt bên thứ hai là tia
A. cam và đỏ.	B. cam và tím.	C. cam, lam và tím.	D. lam và tím.
Câu 18. Một máy hạ áp lý tưởng có tỉ số các vòng dây ở cuộn sơ cấp và cuộn thứ cấp bằng 5. Đặt một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng và tần số không đổi vào hai đầu cuộn sơ cấp rồi mắc vào hai đầu cuộn thứ cấp một động cơ điện xoay chiều loại 50V-270W có hệ số công suất bằng 0,9. Khi động cơ hoạt động bình thường thì cường độ hiệu dụng trong cuộn dây sơ cấp là
A. 1,0 A.	B. 0,5 A.	C. 0,6 A.	D. 1,2 A.

Câu 19. Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng đơn sắc có bước sóng với khoảng cách giữa hai khe là 0,5 mm và khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát là 1 m. Trên màn, gọi M và N là hai điểm ở hai phía so với vân sáng trung tâm và cách vân trung tâm lần lượt 1,8 mm và 3 mm. Số vân sáng trong khoảng MN là
	A. 1. 	B. 2. 	C. 3. 	D. 4.
Câu 20. Cho một ống dây có hệ số tự cảm bằng 0,1 H. Nếu cường độ dòng điện qua ống dây giảm đều từ 10 A xuống đến 0 A trong khoảng thời gian 0,2 s thì suất điện động tự cảm xuất hiện trên ống dây trong khoảng thời gian dòng điện biến thiên đó có độ lớn bằng
	A. 0,5 V. 	B. 1 V.	 C. 5 V. 	D. 10 V.

Câu 21. Cho biết khi một hạt nhân urani   bị phân hạch thì tỏa ra năng lượng trung bình là 200 MeV.



Cho số Avogadro  và khối lượng mol của  là 235 g/mol. Năng lượng tỏa ra khi phân hạch hoàn toàn 1,5 kg urani  tinh khiết xấp xỉ bằng
	A. 7,69.1026 MeV. 	B. 76,9.1026  MeV . 	C. 7,69.1023  MeV . 	D. 76,9.1023  MeV .
Câu 22. Đặt vào hai đầu mạch RLC nối tiếp một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng không đổi thì điện áp hiệu dụng trên các phần tử R, L, C lần lượt là 60 V, 30 V và 110 V. Điều chỉnh điện dung của tụ để trong mạch xảy ra hiện tượng cộng hưởng thì cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch bằng 1 A. Giá trị điện trở R trong mạch là




	A. 25.	B. 50 .	C. 75 .	D. 100.



[image: ]Câu 23. Cho mạch điện bố trí như hình vẽ. Cho suất điện động của nguồn, điện trở trong của nguồn , và điện trở . Cuộn dây thuần cả có độ tự cảm L = 1 mH và tụ điện có điện dung C. Ban đầu khóa K đóng và dòng điện trong mạch không đổi. Nếu ngắt khóa K thì mạch LC dao động điện từ với điện tích cực đại trên tụ là 4.10-6 C. Giá trị của điện dung C bằng
	A. 4 nF.		B. 3 nF.
	C. 2 nF.		D. 1 nF.
3. NHÓM CÂU HỎI VẬN DỤNG

Câu 24. Cho đoạn mạch như hình vẽ. Khi đặt vào hai đầu mạch một điện áp có biểu thức (V) thì thấy điện áp giữa hai đầu đoạn NB và điện áp giữa đầu đoạn AN và có cùng một giá trị hiệu dụng và trong mạch đang có cộng hưởng điện. Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu điện trở R là

	A. V.	

	B. V.	
	C. 30 V.	
	D. 60 V.


Câu 25. Một vật tham gia đồng thời hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số, có phương trình dao động thành phần lần lượt là  và . Khi vật qua li độ x = 4 cm thì vận tốc dao động tổng hợp của vật là 60 cm/s. Tần số góc dao động tổng hợp của vật là
	A. 20 rad/s.	B. 10 rad/s.	C. 40 rad/s.	D. 6 rad/s.

Câu 26. Hai điện tích điểm  đặt tại hai điểm A và B cách nhau 9 cm trong chân không. Điểm M có cường độ điện trường tổng hợp bằng O cách B một khoảng
	A. 18 cm.	B. 9 cm.	C. 27 cm.	D. 4,5 cm.
Câu 27. Đặt một vật phẳng nhỏ AB cao 4 mm rất gần và vuông góc với trục chính của một thấu kính phân kì. Nếu tiêu cự của thấu kính bằng -12 cm và vật cách thấu kính 12 cm thì ta thu được
	A. ảnh thật cao 2 mm.	B. ảnh ảo cao 4 mm. 	C. ảnh ảo cao 2 mm. 	D. ảnh thật cao 1 mm.
Câu 28. Vận dụng mẫu nguyên tử Bo cho nguyên tử Hydro, khi êlectron chuyển từ quỹ đạo K lên quỹ đạo N thì chu kì chuyển động tròn đều của êlectron sẽ
	A. giảm 64 lần.	B. tăng 16 lần.	C. tăng 64 lần.	D. giảm 16 lần.
Câu 29. Hạt nhân X phóng xạ biến đổi thành hạt nhân bền Y. Ban đầu (t = 0) có một mẫu chất X nguyên chất. Tại các thời điểm tì và t2, tỉ số giữa số hạt nhân Y và số hạt nhân X ở trong mẫu tương ứng là 1 và 4.
Tại thời điểm t3 = t, + 2t2, tỉ số đó là
	A. 49.	B. 9.	C. 98.	D. 

Câu 30. Cho mạch điện như hình vẽ. Trong đó . Dòng điện chạy trong mạch có cường độ là
	A. 1 A.	
	B. 3 A.
	C. 1,5 A.	
	D. 2 A.

Câu 31. Một chất huỳnh quang hấp thụ ánh sáng có bước sóng   và phát ra ánh sáng có bước

sóng . Số photon bị hấp thụ dẫn đến sự phát quang chiếm 85% số photon chiếu tới. Gọi tỷ số giữa năng lượng ánh sáng phát quang và năng lượng ánh sáng hấp thụ là hiệu suất phát quang thì giá trị của nó xấp xỉ bằng
	A. 77,3%.	B. 0,72%.	C. 0,82%.	D. 84,4%.


Câu 32. Mạch chọn sóng ở lối vào của một máy thu thanh gồm cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L và một tụ điện có điện dung C0, khi đó máy thu được sóng điện từ có bước sóng . Nếu dùng n tụ điện có điện dung đều bằng  mắc song song với nhau rồi mắc nối tiếp với tụ điện ban đầu của mạch chọn sóng thì khi đó máy thu được sóng điện từ có bước sóng là




	A.  .	B. .	C. .	D. .
Câu 33. Trên bề mặt chất lỏng có hai nguồn kết hợp A và B cách nhau 14 cm dao động ngược pha, cùng chu kì bằng 0,05 s. Biết tốc độ truyền sóng trên mặt chất lỏng bằng 40 cm/s. Xét điểm M trên mặt chất lỏng thuộc đường thẳng vuông góc với AB tại A. Để phần tử chất lỏng tại M dao động với biên độ cực đại thì khoảng cách nhỏ nhất từ M tới A xấp xỉ bằng
	A. 44,17 cm.	B. 41,17 cm.	C. 14,04 cm.	D. 1,04 cm.



Câu 34. Bắn hạt  có động năng 4 MeV vào hạt nhân   đứng yên thì thu được một prôton và một hạt nhân X. Cho biết: mp = 1,0073 u; ; mX = 16,9947 u; mN = 13,9992 u; 1u = 931 MeV/c2 = 1,66.10-27 kg. Nếu hai hạt sinh ra có cùng tốc độ thì tốc độ đó xấp xỉ bằng
	A. 3,54.106m/s.	B. 4,56.106m/s.	C. 5,46.106m/s.	D. 2,46.106m/s.


Câu 35. Một chất điểm đang dao động điều hòa với phương trình gia tốc. Tính từ thời điểm ban đầu t = 0, chất điểm đi qua vị trí có vận tốc bằng cm/s lần thứ 13 tại thời điểm
	A. 6,75 s.	B. 6,25 s.	C. 6,5 s.	D. 6,45 s.



Câu 36. Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng Y-âng, khoảng cách giữa 2 khe là 1 mm, khoảng cách từ 2 khe tới màn là 2 m. Sử dụng đồng thời hai bức xạ đơn sắc có bước sóng  và . Trên màn, người ta thấy khoảng cách giữa 2 vân sáng liên tiếp có màu giống như màu của vân chính giữa là 3,6 mm. Bước sóng  bằng




	A. 0,48 .	B. 0,54 .	C. 0,64 .	D. 0,6 .
4. NHÓM CÂU HỎI VẬN DỤNG CAO
Câu 37. Một con lắc lò xo đặt trên phương ngang gồm lò xo có độ  cứng 40 N/m và một vật nhỏ có khối lượng m = 100 g. Dọc theo trục của lò xo, đưa vật nhỏ tới vị trí lò xo nén 6 cm và đặt một vật nhỏ khác
có khổi lượng m’ = 150 g tại vị trí lò xo nén 4 cm. Buông nhẹ cho vật nhỏ của con lắc chuyển động tới va chạm mềm với vật nhỏ m’, sau va chạm hai vật dính nhau. Khi chuyển động tới vị trí lò xo giãn 2 cm lần đầu tiên thì vật nhỏ m’ bị rời ra. Bỏ qua mọi ma sát và sức cản trong quá trình dao động. Biên độ dao động của hệ sau đó là
	A. 3 cm	

	B.	
	C. 4 cm	

	D.  
Câu 38. Một sóng ngang hình sin lan truyền trên một sợi dây đàn hồi với tốc độ 48 m/s và tần số bằng 2 Hz. Cho ba điểm M, I, N trên dây biết rằng lúc sợi dây duỗi thẳng khi chưa có sóng thì MI = 4 m và IN = 16 m. Trong mỗi chu kỳ dao động của M, thời gian M và I cùng chuyển động hướng lên trong khi N chuyển động hướng xuống là
A. 1/6 s.	B. 1/12 s.	C. 1/4 s.	D. 1/8 s.
Câu 39. Đặt một điện áp xoay chiều lên mạch điện không phân nhánh được mắc theo đúng trình tự LRC. Cho đồ thị điện áp trên đoạn LR và trên đoạn RC như hình vẽ. Nếu mạch được mắc theo trình tự RLC thì điện áp hiệu dụng trên đoạn LC khi đó xấp xỉ là
	A. 13,1 V.	
	B. 40 V.	
	C. 32,3 V.		
	D. 99 V.

Câu 40. Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng bằng 210 V và tần số có thể thay đổi vào hai đầu mạch điện L, R, C mắc nối tiếp trong đó R có thể điều chỉnh. Khi tần số bằng f hoặc bằng 64f thì đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của hệ số công suất toàn mạch vào R là giống hệt nhau như mô tả trên hình vẽ. Khi tần số bằng f và điện trở  thì điện áp hiệu dụng trên L bằng
	A. 20 V	

	B. V.
	C. 10 V.	

	D. V .
BẢNG ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM

	1.D
	2.D
	3.B
	4.A
	5.D
	6.C
	7.D
	8.D
	9.A
	10.B

	11.B
	12.B
	13.A
	14.D
	15.A
	16.B
	17.A
	18.D
	19.D
	20.C

	21.A
	22.D
	23.A
	24.D
	25.A
	26.C
	27.C
	28.C
	29.A
	30.A

	31.A
	32.D
	33.D
	34.C
	35.C
	36.D
	37.D
	38.B
	39.C
	40.B
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